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Ước thực 

hiện năm 

2022

Dự toán 

năm 2023
So sánh

A B 1 2 3 4

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 16.302.441 18.536.653 19.539.303 105

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2.494.597 4.102.429 2.703.861 66

1 Thu NSĐP hưởng 100% 914.626 2.669.967 1.610.308 60

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 1.549.971 1.402.462 1.063.553 76

3 Thu viện trợ, huy động, đóng góp 30.000 30.000 30.000 100

II Thu bổ sung từ NSTW 13.710.444 14.380.562 16.737.542 116

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 9.345.399 9.345.399 9.911.450 106

2 Thu bổ sung có mục tiêu 4.365.045 5.035.163 6.826.092 136

III
Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính 

phủ thực hiện dự án ODA)
97.400 53.662 97.900 182

B TỔNG CHI NSĐP 16.297.764 18.531.749 19.526.098 120

I Tổng chi cân đối ngân sách 11.902.719 11.509.084 12.670.006 106

1 Chi đầu tư phát triển 1.606.493 1.316.799 1.874.873 117

2 Chi thường xuyên 9.889.251 9.889.251 10.413.463 105

3 Trả nợ lãi các khoản do địa phương vay 2.219 1.241 4.272 193

4 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 6.861 1.200 100

5 Dự phòng ngân sách 294.932 294.932 253.400 86

6 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 108.624 122.798 113

II Chi các chương trình mục tiêu 4.365.045 3.809.439 6.826.092 156

1
Vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia
1.976.076 1.146.917 3.190.094 161

2
Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính 

sách, nhiệm vụ 
2.478.279 2.662.522 3.635.998 147

III
Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng 

góp
30.000 30.000 30.000 100

IV Chi từ nguồn thu chuyển nguồn 1.809.030

V
Chi từ nguồn kết dư ngân sách và ngân 

sách cấp dưới nộp
31.477

VI Chi chuyển nguồn sang ngân sách  năm sau 1.342.719

C BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 4.677 4.902 13.205 282

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 4.677 4.902 13.205 282

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi 4.677 4.677 13.205 282

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 97.400 225 97.900 101

1
Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực 

hiện dự án ODA)
97.400 53.662 97.900 101

2 Vay để trả nợ gốc
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